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Phụ lục số 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG

HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2009 - 2010

_______________________________
Đơn vị tính: tỷ đồng

	STT
	Tên dự án đầu tư
	Dự toán

(tỷ đồng)
	Nguồn vốn Trung ương
	Nguồn vốn

Địa phương

	1
	Hội chẩn đoán bệnh từ xa qua mạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	0,500
	0


	0,500

	2
	Lập bản đồ số GIS cho 10 ngành, huyện, thành phố điểm
	1,000
	0
	1,000

	3
	Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận và các cổng thông tin con 
	1,200
	1,000
	0,200

	4
	Báo Ninh Thuận điện tử 
	0,500
	0
	0,500

	5
	Đầu tư mạng mới LAN cho 9 đơn vị cấp tỉnh chưa có mạng LAN
	1,800
	0
	1,800

	6
	Mạng LAN cho UBND huyện Thuận Nam (huyện mới)
	0,400
	0
	0,400

	7
	Nâng cấp mạng LAN cho 18 đơn vị cấp tỉnh
	1,800
	0
	1,800

	8
	Nâng cấp mạng LAN cho Ủy ban nhân dân 6 huyện, thành phố
	0,600
	0
	0,600

	9
	Nâng cấp mạng LAN cho 6 cơ quan khối Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh
	0,600
	0
	0,600

	10
	Xây dựng mạng truyền dẫn, nâng cấp mạng LAN, hệ thống máy chủ, thiết bị đào tạo tại Sở Thông tin và Truyền thông
	2,000
	1,500
	0,500

	11
	Phần mềm các dịch vụ hành chính công 
	1,200
	1,200
	0

	12
	Xây dựng, cập nhật, duy trì, sao lưu cơ sở dữ liệu 
	1,000
	1,000
	0

	13
	Hỗ trợ Chương trình 191 
	0,400
	0
	0,400

	14
	Nâng cấp mạng LAN, mua phần mềm ứng dụng ngành Kiểm lâm
	1,000
	1,000
	0

	15
	Dự án cung cấp dịch vụ hành chính công thí điểm tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
	1,500
	1,500
	0

	16
	Dự án cung cấp dịch vụ hành chính công thí điểm tại huyện Ninh Sơn
	1,500
	1,500
	0

	
	Tổng cộng
	17,000
	8,700
	8,300


Thuyết minh về các nguồn kinh phí cho kế hoạch 2009 - 1010: 

Tổng nhu cầu vốn cho 2 năm 2009 - 2010 là 17.000 triệu đồng. Trong đó:

1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA: 8.700 triệu đồng. Bao gồm:

a) Vốn cấp từ các cơ quan Trung ương đầu tư cho Chi cục Kiểm lâm 1.000 triệu đồng (dự toán ở mức tối thiểu);

b) Nguồn vốn đầu tư từ dự án ODA vay của Ngân hàng Thế giới do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý sẽ có kế hoạch đầu tư và cấp trực tiếp cho Sở Thông tin và Truyền thông (theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tại Thông báo số 31/TB-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2007): 1.700 triệu  đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập 2 dự án trình Bộ thẩm định để đưa vô kế hoạch;

c) Nguồn vốn sự nghiệp công nghệ thông tin từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho 49 tỉnh chưa cân đối được ngân sách mỗi năm 1.500 triệu đồng, hai năm 3.000 triệu đồng;
d) Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho 2 dự án thí điểm mô hình cung cấp dịch hành chính công cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh 3.000 triệu đồng.

2. Vốn từ ngân sách địa phương: 8.300 triệu đồng. Mỗi năm 4.150 triệu đồng.

